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108 
Sinh năm 1922 tại thôn Gàng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Hiện nay sống tại thôn Bãi Ban, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Nguyên Đội trưởng đội công an cơ động bao vây kinh tế địch ở ba huyện Yên Dũng, Lục Ngạn, Lục Nam thời kháng chiến chống Pháp.

Phỏng vấn ngày 17 tháng 09 năm 2009, tại xóm Bãi Ban, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người phỏng vấn: Đỗ Thị Yến

Ghi chú: Ông 108 khi được phỏng vấn dù tuổi đã rất cao nhưng người thực hiện phỏng vấn nhận thấy rằng ông này còn khá minh mẫn, các sự kiện và mốc thời gian nhớ khá rõ ràng. Đặc biệt, ông 108 những năm trước còn ghi lại  khá đầy đủ và chi tiết về quãng thời gian hoạt động cách mạng của mình từ những năm trước cách mạng tháng Tám trên văn bản, nên các sự kiện ông kể lại có độ tin tưởng cao. Ở đây, người thực hiện phỏng vấn đã xin phô tô lại một số tài liệu của ông và gửi kèm theo bài phỏng vấn.

Thưa ông, ông có thể cho cháu biết họ tên đầy đủ của ông là gì được không ạ?

Họ tên là 108
Ông năm nay bao nhiêu tuổi hả ông?

Năm nay ông 88 rồi.

Quê gốc của ông có phải ở đây không ạ?

Quê gốc của ông ở Lục Nam cơ.

Vậy là vẫn ở Bắc Giang mình hả ông?

Ừ, ở Lục Nam.

Ông ở xã nào hả ông?

Huyện Lục Nam, xã… Vô Tranh.
Ông tản cư đến Nhã Nam hay là ông đi làm ăn hả ông?

Ông công tác ở đây.

Vậy là ông công tác ở đây rồi chuyển gia đình về đây hả ông?

Ông công tác ở tỉnh xong về đây đóng này, đóng xung quanh ở đây này.

Ông chuyển về đây năm bao nhiêu hả ông?

Năm 54.

Ngày bé ông có được đi học không hả ông?

Có, nhưng mà đang đi học bỏ, đi hoạt động.

Ông học đến lớp mấy hả ông?

Lớp ba là ông bỏ ông đi hoạt động.

Ông đi hoạt động sớm thế cơ ạ?

Ừ, thế là ông bỏ học.

Lớp ba là ông mấy tuổi hả ông?

Ông đi là năm 42, 43.

Vậy là đang học thì ông bỏ học để đi hoạt động hả ông?

Cả trường người ta còn bỏ.

Ông học trường tư hay trường công hả ông?

Trường công. Thầy giáo còn gác bút đi đánh giặc.

Đi theo Việt Minh hả ông?

Ông cũng là Việt Minh.
Việt minh khi đó vận động ông tham gia như thế nào  hả ông?

Đội thiếu niên cứu quốc.

Ông vào đội thiếu niên cứu quốc mà Việt Minh về xã vận động hả ông?

Ừ, tức là đại khái như ở xã Nhã Nam này, lớn lên một cái thì là có Việt Minh, có cách mạng về tuyên truyền là ông vào. Đi hoạt động thì là cái tổ của ông có 9 anh em thì mỗi anh em đi một nơi.

Nhiệm vụ của đội ông là làm gì ạ?

Mỗi người một nhiệm vụ. Ông thì làm chân chạy thư từ bí mật.

Tức là làm giao liên, liên lạc đấy hả ông?

Ừ thế, rồi cất súng, giấu súng đạn đi, rồi cất tài liệu cho Việt Minh.

Sau đó ông còn làm gì nữa không ạ?

Sau đó thì ông lớn tuổi hơn, ông không làm những việc lằng nhằng rồi gác ấy nữa, ông đi tiểu phỉ.
Tiễu phỉ là gì hả ông?

Tiễu Phỉ tức là các cái nơi ở miền rừng núi ấy, Bảo Đài rồi thì Chũ ấy, phỉ nó nổi lên. Nó cứ đi cướp của đồng bào thì ông lại tình nguyện ông cầm súng ông đi đánh phỉ.

Đội tiễu phỉ là do xã lập hay của Việt Minh hả ông?

Là cán bộ Việt Minh chứ. Xã thì lấy đâu ra súng đạn.

Lúc ấy là năm bao nhiêu hả ông?

Năm năm tư, năm nhăm, à không năm bốn tư, bốn nhăm.

Tức là lúc ấy cách mạng tháng Tám chưa thành công phải không ạ?

Chưa. 19 tháng 8 năm 45 mới thành công mà.
Ngày bé là ông học chữ quốc ngữ hay chữ nho hả ông?

Chữ quốc ngữ.

Trường là của Pháp hay của người mình hả ông?

Trường ở trong miền Trung người ta ra người ta không có chỗ dạy, người ta cứ đi, đi đến  các xóm các xã, ai cần thì  họ mời người ta về người ta dạy. Ví dụ như nhà cháu giàu thì cháu mời vào. Thế rồi tất cả xung quanh này các nhà kinh tế lại kém hơn thì cũng đến để học.

Họ có tổ chức lớp học riêng cho học sinh đến học  không hả ông hay là cứ phải mời đến nhà ạ?

Ồ, có chứ.

Ông là học lớp chung hay là mời về nhà học hả ông?

Ông thì cứ đi linh tinh.

Thế là học biết đọc biết viết xong là ông tham gia cách mạng luôn hả ông?

Ừ.

Bố mẹ đẻ ra ông thì ngày xưa làm gì hả ông?

Buôn thúng bán bưng thôi. Buôn thúng bán mẹt đấy.

Ngày đấy có ruộng để cày cấy không hả ông?

Thì không có ruộng thì mới đi buôn thúng bán bưng thôi. Buôn đầu chợ bán cuối chợ đấy. Tức là mua của cái bà này rồi bán cho bà kia đấy.
Vậy trước khi vào Việt Minh thì ông có làm gì không ạ?

Ông bé thì ông làm gì, chỉ chơi thôi.

Vậy là khoảng năm 42 thì ông vào Việt Minh ạ?

Ừ, năm 42, 43 thì ông vào.

Ở trong Việt minh thì ông có tham gia cướp chính quyền ở địa phương không hả ông?

Có chứ.

Ông cướp chính quyền từ tay Pháp hay Nhật ạ?

Cả từ tay Nhật và tay Pháp.

Vậy là ở địa phương ông ngày đấy là có cả Nhật về hả ông?

Ừ, Nhật nó còn kéo về đùn đùn ý.

Quân Nhật có đông không hả ông?

Có độ khoảng tiểu đoàn hơn trăm người.
Nó có đóng quân ở đấy không hả ông?

Nó có đóng, nhưng mà nó đóng ít thôi, có một đêm một ngày rồi nó lại rút.

Sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở địa phương ông không ạ?

Ở địa phương ông thì không, chỉ có ở Sàn thôi.

Ở Sàn ạ?

Ừ, ở Sàn, dốc Sàn kia kìa. Nó định xây tỉnh ở đấy mà, thằng Nhật ấy. Xong rồi nó đảo chính Pháp, nó hất thằng Pháp đấy.

Còn ở xã ông không xảy ra sự kiện Nhật đảo chính Pháp hả ông?

Không.

Ông có được chứng kiến sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở Sàn không hả ông?

Sự kiện thì ông lại không ở đấy.

Ông chỉ nghe nói thôi ạ?

Ừ ông chỉ nghe nói thôi, với lại ông chỉ đi làm những việc như là Phá kho thóc này, phá kho thóc của những nhà giàu đấy, phá kho thóc để chia cho dân nghèo đấy; mới lại đi cướp Phủ.

Phá kho thóc là chỉ Việt Minh làm thôi hay là cả dân hả ông?

Ừ, toàn Việt Minh làm.

Thế dân chúng không nổi dậy cùng Việt Minh để phá kho thóc Nhật hả ông?

À, dân lúc bấy giờ thì biết gì về Việt Minh, sợ bỏ mẹ ra.

Sợ ạ?

Ừ, sợ.  Nói đến cộng sản là sợ.

Vậy ngày đấy họ tuyên truyền như thế nào mà ông vào Việt Minh?Ông không sợ ạ?

À, đầu tiên thì sợ chứ. Nói đến cộng sản thì sợ lắm. Thế nhưng mà sau ông được tuyên truyền, ngày đấy ông cũng còn ít tuổi thôi, nhưng rồi được tuyên truyền thì ông sớm giác ngộ, ông biết.  Ông biết một cái rồi thì đi phá phủ này này, đi bắt những tên như là huyện trưởng, giống như chủ tịch huyện bây giờ đây này.
Chánh tổng hả ông?

Không, không phải là chánh tổng. Chánh tổng là ở làng. Đây là quan huyện ấy, nhưng mà cũng người mình làm, rồi cũng có lính, có gác.

Tức là cái bộ máy mà Pháp thiết lập đó hả ông?

Ừ đấy, cái bộ máy mà Pháp nó thiết lập đấy.
Đó là ở huyện Lục Nam hả ông?

Ừ, ông trực tiếp đi đánh đấy.

Ông có nhớ sự kiên đó diễn ra như thế nào không ạ?

(Ông 108 tìm tờ đơn mà ông đã từng làm để xin hưởng quyền lợi giành cho những người hoạt dộng cách mạng trước tháng 8 năm 1945, trong đó có ghi lại khá đầy đủ về cuộc đời hoạt động của ông này và đọc cho người thực hiện nghe )

Năm 1943, tôi được ông ước, bí danh Lư Giang, tổ chức tôi cùng 7 anh em khác vào đội thiếu niên cứu quốc, trong đó có tôi cao tuổi, tại thôn Gàng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Làm những việc như canh gác, cất giấu vũ khí và đi thăm dò để Việt Minh phá kho thóc ở đồn Bò (thuộc xã Mỹ Lương), đi Lục Nam nắm tình hình về báo cáo Việt Minh và trực tiếp cùng an hem đánh chiếm Phủ Lục Nam, đi bảo vệ ông Lư Giang vào tận cùng hang ổ của bọn phỉ. Trước tình hình phỉ nổi lên khắp nơi ở vùng rừng núi, tôi tình nguyện đi tiễu phỉ thuộc huyện Lục Ngạn. An hem bắt sống được tên tướng Phỉ cụt tay đem về đồn Chũ. Được lệnh tôi xử bắn tên đó tại sân đồn Chũ. Ngược lại trước đó mấy hôm, chún bắn hỏng của ta một xe ô tô và một đồng chí lái xe hi sinh tại cổng đồn.

Sau tôi về phủ bộ Việt Minh tại bến song Lục Nam. Sauk hi thiết lập chính quyền cách mạng, tôi sang bảo vệ ủy ban hành chính huyện Lục Nam, ông Hội làm chủ tịch, ông Mẫn người công giáo ở Thanh Dã làm phó chủ tịch. Được ít ngày, đội về bảo vệ ủy ban hành chính tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Thanh Bình làm chủ tịch, ông Hoàng Thọ làm phó chủ tịch. Cùng thời gian này, đời tôi sung nhất được gặp Hồ chủ tịch tại thị xã Bắc Giang. Người còn đến cơ quan tôi căn dặn: bọn Pháp rất có thể khiêu khích ta, ta phải kiên trì dù có phải hi sinh; nếu không chúng sẽ loa lên cho thế giới biết là tại ta gây lên. Quả nhiên như lời nói của Người, tôi vẫn gặp chúng hàng ngày. Một hôm, tôi đang đi tiến về phía trước chỗ chúng đứng, một tên giơ súng ngắm thẳng vào người tôi rồi hất đầu súng bắn qua đầu tôi, tôi vẫn thản nhiên bước qua nơi chúng đứng. Một tên khác biết tiếng Việt hỏi tôi: “mày đi từ bao giờ”. Tôi trả lời: “ Tao đi từ năm 1943 đánh Nhật”, rồi nó giơ tay bắt tay tôi.

Đêm 19 tháng 12 năm 1946, vào hồi 10 giờ, được lệnh mở cửa nhà lao, thả hết tù nhân thường, còn những tên phản chính trị thì giải đi nơi khác. Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, được lệnh nổ súng đánh Pháp tại thị xã Bắc Giang, cùng trong thời điểm đó lại tiếp được lệnh tiêu thổ kháng chiến. Qua mấy ngày đêm đánh Pháp, chúng rút về Hà Nội, tôi được điều sang cơ quan Ti Liêm Phóng, đồng thời rời về quận công an huyện Lục Nam làm Giám thị, ông Thích làm quận trưởng. Sau được cử đi học lớp đào tạo cán bộ, về thành lập đội công an lưu động đi bao vây kinh tế địch thuộc ba huyện Yên Dũng, Lục Nam và Lục Ngạn. Mỗi khi bộ đội về công đồn đánh Pháp, chúng tôi kết hợp vào diệt những tên Tề phản động. Leo đèo lội suối lên vùng Sa Lí, nơi tận cùng của huyện Lục Ngạn diệt những tên cực kì nguy hiểm người dân tộc. Chúng thường đi phục ở những đường mòn để bắt cán bộ và giao thông liên lạc của ta thường đi lẻ, nó chặt đầu mang ra đồn Chũ nộp cho Pháp. Không những chúng được thuổng tiền Đông Dương mà còn được phát thêm súng đạn. Vào nhà chúng còn thu được hai áo đi mưa dài bằng vải bạt, ba chiếc màn một, hai chiếc ba lô bằng da của bộ đội, bắt sống được cả bọn đặc vụ gồm sáu người Hoa do bọn Pháp ở đồi Ngo tung ra vùng tự do của ta để dò la cơ quan nơi bộ đội đóng quân, kho tàng rồi về báo cáo cho Pháp ở đồi Ngô. Chúng gọi điện về Hà Nội cho máy bay đến ném bom bắn phá cơ sở của ta. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, được tin Pháp ở đồi Ngô đem quân về thôn Gàng bắt người anh ruột tôi tên là Nguyễn Văn Trung đem về bến Tắm giáp Phả Lại tra tấn đánh đập, đồng thời bắt cả người anh rể của tôi là Phùng Văn Lịch cùng với cụ Lê Bá Lâm sinh ra trung tướng Lư Giang. Chúng đem về đồi Ngô tra tấn đánh đập rồi nhốt xuống hầm.

Hầu như suốt 9 năm đánh Pháp, tôi chuyên sống và công tác ở vùng địch tạm chiếm. Mãi đến năm 1953, tôi được Ti gọi về cho đi chỉnh huấn, xong được tỉnh ủy giao nhiệm vụ đi mua thực phẩm tiếp tế cho mặt trận Điện Biên Phủ. Sau hội nghị Trung Dã, Pháp rút, tôi về tiếp quản tại thị xã Bắc Giang, xong xuống thành lập đồn công an phố Nếnh giáp Đáp Cầu để kiểm soát, thu lại các giấy tờ của địch cấp cho nhân dân trong những năm chúng tạm chiếm.


Tháng 12 năm 1954, vì điều kiện, tôi xin về địa phương xã Nhã Nam, huyện Yên Thế (nay là huyện Tân yên), từ đó đến nay tôi vẫn liên tục công tác, nhất là trong những năm kháng chiến chống Mĩ ác liệt. Có năm chiều 30 tết bà con dân làng thì sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón giao thừa chúc mừng năm mới; ngược lại tôi thì được lệnh sửa sang dụng cụ để đưa một số an hem đi làm nhiệm vụ ở những nơi trọng điểm thường bọn giặc lái Mĩ thường hay dòm ngó. 


Cho đến ngày nhận được quyết định số 01 của ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, ngày 1/1/1980, nghỉ việc vì tuổi cao sức yếu, từ đó tôi không nắm được Đảng, Nhà nước có quyết định đãi ngộ những người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945.


Nhờ có đài truyền hình Việt Nam nói không để sót một trường hợp nào ở địa phương nên tôi viết giấy tờ đầy đủ thủ tục nộp lên ban tổ chức tỉnh ủy Hà Bắc, nay là Bắc Giang nhưng không được giải quyết. Ông Nguyễn Quang Cần nói với ông Giáo về hưu là ông đã về trung ương xác minh rồi không có. Ông Vũ Huy Trường trả lời tôi, lúc bấy giờ không có đội thiếu niên cứu quốc, tôi giật mình rơi nước mắt biết bày tỏ cúng ai. Quay ra về ông Trường gọi lại ôn tồn “Cụ hãy cứ về rồi trả lời sau”. Qua thời gian quá dài, các ông trả lời tôi bằng văn bản không giải quyết. Tôi thấy xưa có câu “gái có công chồng không phụ”, giấy tờ tôi làm đều có nhân chứng, vật chứng, từ cán bộ cao cấp đến huyện xã và cá nhân xác nhận. Không còn con đường nào khác, nay tôi mạnh dạn viết đơn này đệ trình lên Đảng, Nhà nước soi xét cho tôi được hưởng quyền lợi với quãng đời còn lại. Tôi xin vô cùng biết ơn. 

Thưa ông, khi ông làm công tác tiễu phỉ thì phỉ là người mình hay người Trung Quốc hả ông?

Toàn người dân tộc, người Hoa.

Tức là người Trung Quốc tràn sang biên giới ạ?

Ừ người Hoa nó tràn sang ở cac trang trại ấy, nó đứng lên. Ví dụ như là ở xã này có một anh người Hoa, nó lại giàu nhất thì nó đứng lên nó chỉ huy. Nó triệu tập bà con lại thế rồi thì đi cướp của nhân dân.
Cướp của dân mình hả ông?

Ừ, cướp của dân mình đấy.

Phỉ người Hoa này là do Pháp giật dây hay nó tự nổi dạy ạ?

Không , không phải Pháp mà nó tự nổi, mà mình gọi là giặc cỏ ấy mà.

Vậy là nó tự nổi lên ạ?

Ừ, tự nổi lên. Ở đây thì không có nhưng ở trong khe Vối là có hết đấy.

À, thế là ở đây cũng có ạ?

Cứ miền rừng núi là có.

Bọn đó nó có hung dữ không hả ông?có súng ống đầy đủ không hả ông?

Ôi, có chứ! Có đủ cả súng máy, cả đàn bà nó cũng đi. Đi để mang quang gánh đi để xúc thóc ấy mà.

Nó cướp thóc của dân mình ạ?

Ừ, nó cướp thóc của dân mình ấy.

Có đông cán bộ Việt Minh đi tiễu phỉ không hả ông?

Việt Minh thì tập trung một chỗ thì không có điều kiện. Lúc bấy giờ không có điều kiện tập trung nhiều. Chỉ có thí dụ như tối đêm, khoảng một hai trăm người đến đánh ở cái toán phỉ kia, thế xong rồi là lại rút đi.
Đội tiễu phỉ của ông là do ai lãnh đạo hả ông?

Ông Lộc Giang. Ông Lộc Giang người thổ Cao Bằng ấy, ông ấy chỉ huy.

Ông ấy từ Cao Bằng về đây hoạt động hả ông?

Ông ấy cũng đi Việt Minh.

Vậy là Việt Minh không phải về đóng ở đấy mà chỉ đêm mới về đánh hả ông?

À, Việt Minh thì ở chỗ này có ai biết là Việt Minh. Cứ như là thường ý, chả ai biết.

Đến đêm mới triệu tập theo hiệu lệnh đi đánh phỉ hả ông?

Ừ!

Đánh phỉ trong thời gian có lâu không hả ông?

Có vài tháng thôi, nhanh thôi.

Vậy là tiêu diệt được hết toán phỉ trên Lục Ngạn hả ông?

Ừ.

Sau công tác tiễu phỉ ông lại nhận nhiệm vụ gì nữa hả ông?

Đấy, bảo vệ chính quyền cách mạng.
Lúc tiễu phỉ thì đã thành lập được chính quyền cách mạng rồi hả ông?

Chưa!

Tiễu phỉ rồi đánh Phủ phải không ạ?

Ừ, đến 19 tháng 8 năm 45 thì mới hoàn thành được công việc của cách mạng, tức là đã đánh phỉ hết rồi.

Đánh phủ Lục Nam diễn ra trong khoảng thời gian nào hả ông?

Ông có tài liệu nhưng cái thằng kia nó lại mượn mất rồi. Ông nhớ cả ngày họp, ông ghi vào giấy rồi ngày lấy phủ đấy.
Ông có tham gia vào cuộc họp ấy không ạ?

Phải gác.

Vậy là ông đứng gac bên ngoài còn bên trong họ họp ạ?

Ừ, bên trong có mấy người họp.

Tức là những người lãnh đọa họp bên trong để quyết định về việc đánh phủ Lục Nam hả ông?

Ừ, ông đứng gác ở mãi ngoài kia kìa, gác cho các ông ấy họp.

Họp có lâu không hả ông?

Họp chớp nhoáng thôi. Họp đêm ấy mà.

Họp xong là quyết định đánh phủ ạ?

Ừ!

Đánh phủ trong khoảng bao lâu hả ông?

Đánh phủ thì nhanh thôi. Có mấy tiếng đồng hồ là cướp được phủ.
Đó là vào ngày 19 tháng 8, hay trước đó hả ông?

Không, vào ngày nào là bác có ghi lại trong giấy có rồi, còn bây giờ nói mồm thì quên mất rồi.

Có phải trước 19 tháng 8 không hả ông?

Lấy phủ thì đầu tiên bắn ba phát súng chỉ thiên, thế mà không tên lính nào nó dám chống cự hết.

Lính là lính Pháp hả ông?

Lính của nó đấy, người mình ấy mà. Người mình là đi lính cho nó rồi ăn lương đó mà. Nó không dám chống lại thế là tước hết quần áo lính.

Tức là không diễn ra đọ súng hả ông?

Không, không, chẳng phải đổ máu gì hết.

Lúc này quân Pháp và quân Nhật rút hết rồi hả ông?

À, quân pháp thì nó ở Sàn, ở mãi Sàn đây này.

Phủ đấy là phủ tay sai của Nhật hả ông?

Ừ, lúc bấy giờ là nó hất cẳng thằng Pháp rồi đấy. Vào ông còn đếm súng, thu được 41 khẩu súng cơ mà.

Mình thu được súng của nó hả ông?

Ừ, rồi thì các tài liệu, giấy tờ, rồi thì bắt cả tên Phạm Phổ. Cái thằng ấy tên nó là Phạm Phổ mới lại vợ con cùng hai cô gái tình nghi là điệp viết, nhốt vào song không phải lại thả ra.

Nghi là điệp viên của Nhật hả ông?

Ừ, điệp viên.

Quân lính ở cái phủ ấy có đông không hả ông?
Không có đông đâu, có hơn chục thằng thôi. Hơn chục thằng là cái loại có súng ấy. Thế còn những người nấu cơm nấu nước, phục vụ thì không kể.
Sau kkhi đánh phủ xong chính quyền có được thành lập ngay không hả ông?

À có chứ. Tức là đánh từ gốc đó, chúng nó ở trên về thì nó không có chỗ dựa nữa mà.

Sau khi đánh phủ thì chính quyền của mình được thành lập như thế nào hả ông?

Thì chỉ có là, sau khi đánh phủ, tức là sau ngày 19 ấy, thì dựng lên thí dụ như là ông Tòng lên làm chủ tịch này.

Chủ tịch ngày đấy là ai hả ông?

Chủ tịch là ông Hội.

Ông ấy có ở trong Việt Minh không hả ông?

Đã đưa vào làm thì đều là Việt Minh hết. Thế còn phó chủ tịch là ông Mẫn người công giáo. Ông ấy là Việt Minh đấy, thế mới đưa vào chứ còn đưa ai khác vào nữa.

Tức là người công giáo cũng được giao giữ chính quyền ạ?

Cũng là Việt Minh. Bất kể thành phần nào chỉ cần người ta giác ngộ thì đều đưa vào Việt Minh hết.

Đó là thành lập chính quyền của huyện đấy hả ông?

Ừ, của huyện đấy, chứ của xã làm gì có gì mà.

Thế sau đó chính quyền của xã có được thành lập không hả ông?
Ở xã thì có chứ!

Ở xã xủa ông ấy ạ?

Ừ, xã nào mà chả do cái chính quyền huyện ấy bầu ra, lại về chỉ huy giống như là hết khóa ở đây này. Ở xã thì không khó khăn gì.


Lúc đấy thì các ủy ban kháng chiến đã được thành lập chưa hả ông?

Ủy ban kháng chiến à? Ủy ban kháng chiến thì chưa. Mãi tận đến lúc có lệnh đánh Pháp thì mới thành lập ủy ban kháng chiến mà. Thế còn lúc chưa thì gọi là ủy ban hành chính. Thế rồi lúc bắt đầu đánh Pháp thì mới lại đổi tên là ủy ban kháng chiến.

Các ủy ban hành chính chính sau khi được thành lập thì làm những công việc gì hả ông?

À, công việc thì tóm lại là các công việc như là đánh Pháp, đuổi Nhật, củng cố lại chính quyền của mình.

Lúc bấy giờ ông tham gia vị trí nào trong các ủy ban hành chính hả ông?

À, lúc đầu sau khi thành lập thì ông ở bên bảo vệ, sang bên bảo vệ. Bảo vệ chính quyền cách mạng đấy.
Công việc cụ thể là làm gì hả ông?

Gác như công an gác bây giờ này.

Có phải đi tuần không hả ông?

Sao lại không phải đi tuần.

Phải đi tuần cả đêm hả ông?

Ừ, đi tuần khướt ấy chứ. Đi tuần, rồi thì những tên phản động ấy, nó bí mật thì mình phải đi sưu tầm bắt.

Lúc ấy có bắt nhiều không hả ông?

Bắt ít thôi.

Một đội tuần tra thì gồm khoảng bao nhiêu người hả ông?

Đội tuần tra có thì nhiều người, nhưng ví dụ cái vụ này thì chỉ cần độ ba người thì được, mới lại về cái xóm ấy lấy thêm tự vệ; hay là cái vụ kia nó lại đặc biệt hơn, cần độ năm người thì lại xin thêm.

Tức là làm các nhiệm vụ về các xã, các thôn đấy hả ông?

Ừ đấy, về các nơi nó có đấy.

Vậy là không chỉ làm nhiện vụ bảo vệ chính quyền ở huyện mà còn về các thôn xóm để hướng dẫn bảo vệ chính quyền ạ?
Ừ, tức là củng cố phong trào cho bà con người ta hiểu này. Thế rồi có tên nào mà nó phản động hay gì đấy mà bà con không tin, bà con sợ thì điều tra.
Ông làm trong đội bảo vệ chính quyền có lâu không hả ông?

Ông thì làm đâu được mấy năm ấy. Đấy ông vừa đọc cái này này. Tức từ năm 47 cho đến năm 53. Ở cái đội ấy thì ông đổi về Yên Dũng này, đổi về Lục Nam này, đổi về Lục Ngạn này, nó làm nhiều việc chứ không phải là độc có cái việc ấy.

Công việc cụ thể là những việc gì ạ?

Đi bắt phỉ, bắt Việt gian, bắt tề phản động. Thế rồi thì bắt hàng lậu.

Bắt cả hàng lậu nưa hả ông?

Ừ, cái hàng mà mình không cho nhân dân mang sang, tức là bao vây kinh tế địch mà lại, không cho nhân dân mang nào gà, trứng, chim… vào bán cho tụi Pháp.

Tức là bắt những hàng cấm đưa vào vùng kinh tế địch hả ông?

Ừ, ví dụ như là cháu mang đỗ xanh, mang chim bồ câu, mang trứng gà này, rồi các loại vào chỗ địch bán cho nó, thì cái nhiệm vụ của ông lúc bấy giờ đi bao vây là bắt lại, không chịu nộp thì tịch thu.

Mình có bắt hàng đưa từ vùng kinh tế địch ra vùng mình không ạ?

Có chứ!
Hàng cấm từ vùng kinh tế địch ra vùng tự do của mình là những hàng gì hả ông?

Vải kaki, rồi thuốc, thuốc tây ấy, thế rồi nhiều lắm, nhiều thứ lắm, rồi đường, sưa, tức là bài trừ hàng ngoại mà lại, gọi là hàng xa xỉ, rồi xà phòng con ong, xà phòng thơm ấy, bắt hết.

Ngày ấy ở Băc Giang mình thì vùng kinh tế địch là những vùng nào hả ông?

Ông hoạt động thì chỉ có ở Chũ là một này, Yên Dũng là hai, Lục Nam là ba này, ba cái tuyến ấy, còn các nơi khác là có hết, thế nhưng mà ông chỉ có nhiệm vụ được phân công ở ba huyện ấy thôi.

Khi làm những việc ấy thì ông được nhận chỉ thị từ đâu ạ?

Thì nhận của Ti, Ti đưa xuống quận, cũng như là tỉnh đưa về huyện, rồi huyện lại đưa về xã, thế rồi ông làm đội trưởng thì ông lại nhận những quyết định ấy.

Ông làm đội trưởng của đội nào ạ?

Gọi là đội biệt động ấy.
Vậy là đội trưởng đội biệt động ạ?
Nó cứ thay đổi xoành xoạch ấy. Lúc thì sang đội biệt động. Thí dụ như là Pháp nó đóng ở ngoài thị trấn kia kìa, thế là cái đội đấy về đây chặn mua những cái liếp, cái mảnh cót ấy, cót người ta quay thóc ấy, chặt ra từng miếng, xong kẻ chữ vôi trắng, trên thì đề chữ ta, dưới thì đề chữ Pháp như là “Quyết lấy đầu tây”, thế xong rồi thì cắm cái cọc vào đấy rồi rút đi, tức là làm đêm đấy. lúc bấy giờ gọi là đội biệt động.

Vậy lúc làm nhiệm vụ bao vây kinh tế địch thì gọi là đội gì hả ông?

Đội bao vây kinh tế địch.

Đội nào là trước hả ông?

Đội bao vây kinh tế địch là trước.

Vậy là sau chuyển thành đội biệt động ạ?

Ừ.

Thế là ông nhận chỉ thị trực tiếp từ trên Ti về ạ?

Trực tiếp thì ông không được trực tiếp. Tức là tỉnh thì người ta đưa về huyện, huyện người ta mới lại đưa về cho ông hoặc là anh nào chỉ huy thì anh ấy nhận những cái lệnh ấy.

Tức là có nhiều đội như của ông ở trong huyện ấy ạ?

Ừ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ông chịu trách nhiệm báo cáo cho ai hả ông?

 Báo cáo cho trưởng Ti.
Là báo cáo thẳng cho trưởng ti hay là phải qua huyện ạ?

Báo cáo cho trưởng Ti.

Khi làm nhiệm vụ thì mình nhận kinh phí ở đâu ạ?

Kinh phí thì ông chỉ biết nhận, bấy giờ cái tờ chiều ngang nó bằng bàn tay này này, chiều dài nó thế này này (khoảng 60 cm), thí dụ đi đến xã Nhã Nam thì ghi tôi đã đến hồi giờ này, ngày này, tháng này, thế rồi họ kí họ đóng dấu cho rồi lại đi, đi đến nơi khác, nếu mà hết giấy đóng rồi thì lại nối thêm giấy khác vào, thế rồi gửi lên trên, trên lại trả kinh phí cho mình.

Vậy tức là mình phải tự bỏ kinh phí ra trước ạ?

Ừ, rồi họ trả kinh phí mình.

Ông làm có được lương không ạ?

Cũng có lương, nhưng lương chẳng là bao nhiêu, độc dựa vào dân nhiều.

Ngày ấy có buôn bán thuốc phiện không hả ông?

Ối giời! Ông còn bắt được hàng nhà thuốc phiện.

Vậy là ông bắt cả những người đi buôn thuốc phiện nữa ạ?

Ừ, cái gánh nón chóp của mình ấy, nó cứ cái nọ nó chồng lên cái kia nó cao bằng đầu người mình đây này, cứ bốn bánh thuốc phiện, bánh nhựa nó úp vào trong rồi nó lại úp cái nón kia lên xong rồi nó khâu vào, thế là mình bắt.
Thuốc phiện là nó buôn từ vùng địch ra vùng tự do của mình ạ?

Từ vùng địch ra đấy. Bắt toàn nhựa thuốc phiện ấy, ngày ấy ông còn ít tuổi cứ đóng ở nhà dân, cứ mượn dân cái chảo con con ấy, véo một tí rồi cho vào bếp, nó sủi lên thì tẩm vào thuốc lá hút.

Những mặt hàng bị cấm đưa từ vùng tự do của mình vào vùng địch là những mặt hàng nào hả ông?

Là những cái loại như đỗ xanh là một này, rồi lạc này, rồi chim bồ câu này, rồi gà, rồi trứng này, đấy các cái loại đấy.

Tức là chặn nguồn thực phẩm hả ông?

Ừ, đa số là thực phẩm.

Ngày đấy, cấm buôn bán thuốc tây từ vùng địch ra thì khi bộ đội và nhân dân ốm đâu thì chữa trị bằng gì hả ông?

Bằng thuốc của nhà nước hẳn hoi chứ.

Tức là nhà nước mình cũng sản xuất thuốc Tây hả ông?

Cũng có sản xuất, một mặt cũng liên lạc với nước ngoài.

Tức là chỉ cấm thuốc Tây do Pháp nhập về chứ còn thuốc Tây mà mình nhập về thì vẫn sử dụng hả ông?

Ừ.
Ngày ấy, ở các địa phương mà ông đi làm việc thì việc giao lưu buôn bán có sầm uất không hả ông?

Sầm uất thì cũng bình thường thôi, không có gì.
Dân là cứ buôn bán những mặt hàng không cấm ạ?

Thí dụ như chúng ta bắt vải này, các loại vải chúng ta xếp còn ngang cái qua giang này này, đồng hồ đeo tay, rồi thì dép xăng-đan này, thế nhưng mà gậy này cũng có thuốc hết.

Thuốc phiện giấu trong gậy ạ?

Ừ, gậy tre thì nó đục những cái lỗ ở trong này ra rồi nó đút thuốc vào, trời mưa nó đi chống gậy. Thế rồi nó xách những con cá to tướng ấy, nó moi hết ruột ra rồi nó đút vào.

Còn cách giấu thuốc phiện nào nữa không hả ông?

Nhiều cách lắm! Cạp quần cũng đút thuốc, con gái mặc sơ-lip thì nó may to bằng từng này (dày khoảng 3 phân) để nó đút thuốc được.
Ngày đấy đội của ông là hoạt động công khai ạ?

Công khai.

Ngày ấy là chặn buôn bán từ cả hai phía hả ông?

Ừ.

Cấm tuyệt đối dân mình buôn bán với vùng tề hay là chỉ cấm buôn bán một số mặt hàng cấm hả ông?

Ừ, vẫn giao lưu. Cho cả người mình vào thì mới mua được cái giấy than để vể đánh máy chữ, chứ mình làm gì có giấy than.
Tức là chỉ cấm buôn bán những mặt hàng cấm thôi còn các mặt hàng khác vẫn buôn bán bình thường ạ?

Ừ.

Người ta buôn bán bằng cách nào ạ? Cứ ra vào tự do ạ?

Không ra vào tự do, mình cấp giấy chứ. Thí dụ cháu ở Hà Nội, cháu ra đây thì bác cấp cho cháu cái giấy gọi là như cái giấy thông hành ấy, chứng nhận là vào trong ấy, đấy là người của mình đấy. Vào thì bảo là cháu buôn những thứ này này như giấy than này, những thứ mà mình cần thiết này, bấy giờ gọi là tiếp liệu đấy. Ở bên kia nó cũng kiểm soát, còn về bên này mình cũng kiểm soát. Ở bên này, ví dụ từ Nhã Nam này mà muốn sang Thái thì người ta lại cấp cho cháu cái giấy, cầm cái giấy này cháu đến công an Băc Thái cháu trình ra, công an Bắc Thái nó công nhận cho thì về đây bác xem cái giấy thì bác tin tưởng, còn mày đi đâu mày trốn tránh thì họ lại bắt mày, họ giữ mày.
Vậy tức là mình sẽ cấp cho người đi vào vùng địch buôn bán một tờ giấy trong đó có kê khai đầy đủ các mặt hàng mà họ sẽ mua bán về ạ?

Ừ. Nó vào trong nó quen, nó thân những thằng Pháp to ấy, những thằng tướng, thằng tá ấy thì là nó cứ đi mua tự do, thế rồi nó ra. Mình gọi là điệp viên.
Gọi là điệp viên hả ông?

Ừ điệp viên đấy.

Tức là những người điệp viên của mình đưa vào vùng địch ấy ạ?

Ừ.

Dân có được vào buôn bán bình thường không hả ông?

À, dân thì cũng có. Họ xin thông hành, công an cấp cho, thì họ sẽ đi lại tự do.

Tức là ngoài người của chính quyền thì có cả dân vẫn đi lại buôn bán giữa hai vùng hả ông?

Ừ, có chứ, lẫn lộn thì mới hoạt động được chứ. Hoặc là thí dụ bây giờ bác là Việt minh, thế nhưng mà bác lại đóng vai người dân, bác vào. Bác cũng còn đi buông hành bỏ mẹ ấy chứ.
Ông đi buôn hành ạ?

Ừ, thế thì mới nắm được được tình hình.

(Tạm dừng, ông 108 nói chuyện với khách).

Đóng giả vào trong đấy buôn bán nhiều lắm.

Ngoài buôn bán với vùng tề thì dân địa phương có buôn bán với người trên miền núi không hả ông?

Vẫn đi bình thường. Ví dụ như bây giờ mà ở đây muốn đi buôn bán với Lào Cai thì xin công an giấy thông hành.

Cũng phải xin giấy thông hành hả ông?

Ừ, cũng phải xin chứ.

Họ buôn bán những mặt hàng gì hả ông?

(Tạm dừng để nói chuyện với khách)

Ở miền núi là chỉ có những mặt hàng thiết yếu của dân thôi.

Ví dụ như hàng gì hả ông?

Thì cái gì cần ấy, như thuốc phiện thuốc phiếc ấy.

Thuốc phiện là buôn từ miền núi về ạ?

Ừ, từ miền núi về.

Đấy là hàng cấm hả ông?

Ừ, đấy thì là hàng cấm rồi.

Ngoài thuốc phiện thì còn những mặt hàng thiết yếu như gạo ngô khoai sắn đấy ạ?

Ừ, mắm, muối đấy.

Tiền sử dụng ở địa phương mình là tiền gì hả ông?

Tiền Việt Nam, tiền bảo vệ.

Có sử dụng tiền Đông Dương nữa không hả ông?

Tiền Đông Dương bỏ từ năm 46 cơ.

Vào vùng địch tạm chiếm thì vẫn sử dụng tiền Việt Nam hả ông?

Vào đấy thì lại phải đổi, đổi ra tiền Đông Dương đấy.

Ngoài tiền Việt Nam thì còn sử dụng tiền gì nữa không hả ông?

Không.

Dân thì họ thích sử dụng tiền gì hả ông?

Dân người ta còn yêu cầu nhà nước in tiền chứ không tiêu tiền Đông Dương, bài trừ tiền Đông Dương. Nhưng mà về sau này, cái năm 47 thì tiêu khổ lắm. Cái tiền nó bằng cái giấy bản này này, hơi một tí là rách ngay. Đem hàng bị tiền đi mà không đong được gạo. Nó rách mà. Đem hàng bị tiền đi, cái bị bằng cói ấy, mà không mua được gạo. Tiền rách quá nó không lấy.

Tiền ấy thì dính một tí nước là rách ngay hả ông?

Ừ, anh thì vác bị tiền đi mua gạo, anh thì vác súng đi theo giải quyết thì mới mua được gạo.
Đấy là mua cho đội đấy ạ?

Ừ, thì mua về mình ăn đấy. Cái anh đi mua thì bảo tôi đong gạo của cô này cô ấy chê tiền rách. Anh này mới nói thế cô chê tiền Việt Nam à, thế là phải bán cho, thế thôi, không phải là bắt bớ gì.
Ông còn nhớ ông đi buôn hành như thế nào không ạ?

Thì chà trộn với dân. Thí dụ như cứ năm bảy người, một vài cô gái, một vài anh con trai, cả mấy cái bà trung tuổi nữa, thì gánh vào, hòa với họ vào xem nắm tình hình, xem cái đồn này nó có bao nhiêu quân, có bao nhiêu lính về. Thế nhưng mà cũng đi làm nhiệm vụ đó ít thôi, lúc đặc biệt thì ông mới phải đi.
Chủ yếu ông làm công tác canh phòng an ninh ạ?

Ừ, đại khái là ở trong đấy làm gì thì cũng có người mình cả rồi. Nó mới điều được một hai trăm quân hay hôm qua nó đưa được bao nhiêu súng, súng to, súng con mình nắm được về lại báo cáo, thế thôi.

Ông báo cáo bằng văn bản hay báo cáo bằng lời hả ông?

Cũng có kì thì báo cáo bằng văn bản, cũng có kì thì lại báo cáo bằng mồm.

Thời mới thành lập chính quyền thì có họp hành nhiều không hả ông?

Họp nhiều.
Ông có tham gia cuộc họp nào không ạ?

Họp thì họ phân công mình làm việc gì thì mình làm. Ví dụ như cán bộ huyện này họ triệu tập sáu, bảy người ở sáu, bảy xã đến cái địa điểm này họp thì họ sẽ giao nhiệm vụ, nắm cái tình hình của địch, nắm cái tình hình vũ khí như thế nào này, thế rồi thì anh nào thuận ở đâu thì người ta phân công nhiệm vụ ở cái vùng ấy.

Đấy là những cuộc họp khi ông làm trong đội bao vây kinh tế địch rồi đấy ạ?

Ừ.

Họp như thế có thường xuyên không hả ông?

Họp luôn đấy. thế rồi về lại họp đội, họp đội lại giao cho an hem.

Đội của ông có đông không ạ?

Có đông lắm thì là 11 người. Lúc thì lên 11 người, lúc thì đi ở nhà chỉ còn có ba người, bốn người.

Có được trang bị súng ống đầy đủ không hả ông?

Có chứ, đội đấy là phải có đầy đủ súng chứ.

Trong quá trình làm việc có ai phải hi sinh không hả ông?

Có chứ lị sao lại không có.

Bị hi sinh như thế nào hả ông?

Đại khái như cử cháu vào trong vùng địch ở trong thị trấn này dò la, thế nhưng mà cháu không cẩn thận, bất ngờ thì bị địch bắn chết. Cái tay nó cùng đi với tao mà tao chạy được còn tay kia nó bắn bị vào chân, nó ra nó bắt, đến sáng là nó dong lên đồi Ngô kia kìa, ở Lục Nam đấy, nó bắn bia.

Tức là nó bắn bất ngờ chứ nó không ra tra hỏi mình hả ông?

Đi cái đêm hôm ấy thì cái tay kia nó đi một đường, nó đi một mình, thế còn tao với lại một ông nữa hai người cùng đi, thì có một tay người dân ở ngay cái làng mà Phỉ nó đóng ấy nó đưa đường đi qua núi, qua núi. Thế là mình thấy súng nó nổ ran, thành ra là nó bị động ở tay kia đi, nó bắn què đi, thế là nó ra nó bắt. Nó có bốt của nó cao thế cơ mà. Thế còn bác thì bác chạy thoát.

Ông hi sinh tên là gì hả ông?

Ở Nhã Nam này mà hi sinh, bị nó bắn chết, ông chỉ biết là người Nhã Nam thôi. Cái ông ấy là lái xe.
Tức là mình sử dụng xe để đi vào ạ?

Chở đạn lên cho mình, chở đạn ở Bắc Giang lên Đình Kim, chở đạn lên tiếp tế cho chúng tao đạn để bắn phỉ. Thế là cái tay lái xe ấy nó nghe không ra, nó chạy thẳng lên đồn Chũ. Thế là bọn phỉ nó hỏi là ô tô nào. Trả lời là ô tô đồng chí. Đồng chí à, nó mới làm cho bằng phát chết.
Cháu muốn hỏi cái người mà đi cùng ông bị Pháp bắn ấy ạ?Ông ấy tên là gì ạ?

Cùng đi mà bị Pháp bắn? Ông ấy, Kha, Kha chết ở đường số 5.

Ông ấy là người ở đâu ạ?

Ở vùng bác.

Vậy là cũng ở vùng Lục Nam ạ?

Ừ, cũng là vùng Lục Nam. Tên là Kha.

Làm công tác này cũng nguy hiểm ông nhỉ?

Ừ, thế rồi ông Lư Giang, trung tướng Lư Giang đấy, rồi cùng đi với ông, ông Lê Hội cũng chết rồi, ông Thái trưởng ti nông nghiệp cũng chết rồi, ông Trù ở cùng cái đội thiếu niên ấy cũng chết rồi.

Bây giờ không còn người còn sống nữa hả ông?

Còn sống nhưng mà còn đâu một hai ông sống, nhưng mà những ông ấy lúc hoạt động bí mật thì có ông ấy, song rồi khi giành lại chính quyền thì ông ấy lại trở lại làm dân thường. Còn hai ông nhưng mà cũng cao tuổi lắm rồi, cũng ngoài 80 rồi.
Ngày ấy ở địa phương sau khi giành được chính quyền thuế nông nghiệp được thu như thế nào ạ?

Thuế nông nghiệp thì vẫn thu như bình thường.

Thuế nông nghiệp vẫn thu như thời Pháp hả ông?

Ừ.

Không có sự thay đổi gì hả ông?

Không.

Thuế nông nghiệp ông có nhớ là thu bao nhiêu không hả ông?

Ông thì có chuyên cái việc ấy đâu mà ông biết. Bấy giờ còn cần thóc để mà nuôi quân ấy chứ.

Ông còn nhớ bầu cử quốc hội ngày ấy diễn ra như thế nào không ạ?

Ông có tham gia công tác ấy không ạ?

Có chứ. Ối trời, cái ngày bầu cử ấy nó diễn ra có mà cờ đỏ sao vàng như là bươm bướm ấy chứ. Cái ngày đầu tiên tổng tuyển cử đấy.

Cờ đỏ sao vàng khắp nơi hả ông?

Rực cờ.

Ông có đi vận động dân tham gia bầu cử không ạ?

Ông không phải đi.
Ông không phải đi bầu cử ạ?

Ừ, họ có cái loa sắt tây ấy, họ gọi. Dân bấy giờ người ta thấy thế người ta cũng thích, không phải đi vận động khó khăn.

Ngày đấy thì bao nhiêu tuổi là được đi bầu cử hả ông?

18 tuổi.

Vậy là cũng như bây giờ hả ông?

Cũng như bây giờ.

Ông có đi bầu không hả ông?

Sao lại không đi bầu.

Phiếu bầu ngầy ấy là dân mình tự viết tên vào hay là nó có sẵn tên chỉ việc gạch thôi hả ông?

In tên. In tên ví dụ như là có 6 người thì lấy 4, gạt đi 4.

Cũng là gạch tên như bây giờ đấy ạ?

Ừ, hoặc là mình viết vào. Mình viết, ở cái bản này có danh sách đây rồi, bây giờ ta tín nhiệm cháu thì ta ghi tên cháu.

Vậy tức là không phải ở phiếu bầu ghi sẵn tên mà mình phải tự viết tên vào ạ?

Ừ.

Những người không biết chữ thì bầu kiểu gì hả ông?

Thì lại nhờ thư kí.

Vậy là có người làm thư kí ở đấy ạ?

Ừ.

Thế rồi mình đọc tên thì họ viết tên vào phiếu cho mình ạ?

Ừ, ví dụ đây tôi tín nhiệm ông A này, bà B này thế là họ viết cho. Đấy là những người họ không biết chữ, còn biết chữ thì mình viết vào.

Ông còn nhớ câu ca dao hay hò vè gì về cái thời tổng tuyển cử ấy không ạ?

Thí dụ ông ở đội thiếu niên cứu quốc thì hát cái bày như thế này này:

“Ta trẻ thơ có làm gì nên nỗi?

Ốm đau thuốc than đâu nào?

Thế là vì đâu?”

Tức là đi tuyên truyền cho cái lớp tuổi đấy, mà chính ông phải hát đấy. Ví dụ như đến cái xóm Bãi Ban này có chục em hay là hai chục em đây này, thế là dạy


“Ta trẻ thơ có làm gì nên nỗi?

Ốm đau thuốc than đâu nào?

Thế là vì đâu?”

Thời tổng tuyển cử người ta có ca vè tuyên truyền như thế nữa không hả ông?

Không, chỉ có báo Cứu quốc là có đăng tuần lễ vận động ủng hộ vàng.

À đấy là tuần lễ vàng ạ?

Ừ, gọi là tuần lễ vàng. Ví dụ như cháu có khuyên vàng cũng bỏ ra ủng hộ, ca dao là:

“ Đeo khuyên càng tổ nặng tai

Đeo vàng nặng cổ hỡi ai có vàng

Đem vàng đổi lấy cối say

Đánh tan giặc Pháp có ngày vinh quang”.
Ở địa phương mình ngày đấy tuần lễ vàng có diễn ra rầm rộ không ạ?

Rầm rộ đấy.

Có quyên được nhiều không ạ?

Mình ở chỗ nào thì mình biết chỗ ấy thôi chứ. Thế nhưng mà có vòng cổ thì họ cũng tháo ra luôn hay là có vòng tai cũng tháo luôn.

Thế tức là người ta cũng sẵn sàng quyên đấy ạ?

Bấy giờ người ta cũng háo hức lắm, độc lập đã sướng rồi, đấy báo Cứu quốc nó đăng đấy:

“ Đeo khuyên càng tổ nặng tai

Đeo vàng nặng cổ hỡi ai có vàng

Đem vàng đổi lấy cối say

Đánh tan giặc Pháp có ngày vinh quang”.

(Ông 108 nói chuyện riêng).
Ủy ban hành chính chuyển sang ủy ban kháng chiến là vào khoảng thời gian nào hả ông?

Đấy, sau ngày 19 tháng 12 năm 46.

Tức là sau khi Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến hả ông?

Ừ, thì là thành lập các ủy ban kháng chiến. chứ còn trước đó thì chỉ là ủy ban hành chính thôi.

Việc thành lập các ủy ban kháng chiến huyện là nhận chỉ thị từ tỉnh hả ông?

Ừ.

Tức là cứ từ trên đưa xuống hả ông?

Ừ, cứ từ trên đưa xuống, cái gì mà chả từ trên đưa xuống.

Ngày Bác Hồ phát động toàn quốc kháng chiến là ông  được nghe qua đài hay là nghe qua truyền miện hả ông?
Ừ, nghe truyền miệng thì khi Bác Hồ về Bắc Giang, còn thì trên loa phóng thanh.
Tức là nghe qua loa phát thanh của huyện ấy ạ?

Của trung ương ấy chứ, huyện làm gì có.

Tức là qua đài tiếng nói Việt Nam ấy ạ?

Ừ, qua đài. Lúc bấy giờ tỉnh cũng đã làm gì có đâu.

Bác Hồ về Bắc Giang là khoảng thời gian nào hả ông?

Năm 46, chưa đánh Pháp.

Trước khi phát động toàn quốc kháng chiến ạ?

Pháp nó vẫn còn đóng ở Bắc Giang thì Bác về, năm cái xe con về. Bác còn đi thăm vào trong ủy ban hành chính tỉnh này, xong đến cơ quan của bác này. Khi đến cơ quan của bác thì đầu tiên là người đi thăm nhà vệ sinh, xong rồi chỉ cho những tay là phải đổ vôi bột vào, vào nhà vệ sinh rồi mới vào nhà ăn, vào nhà ăn thì mới bảo cấp dưỡng là phải đậy vào. Có gì đâu, có lồng bàn đấy nhưng mỗi đĩa có độ hai chục miếng thịt, thịt thì rang đã cháy cạnh rồi, mỏng, có gì đâu. Thế Bác mở ra xem xong bác đậy vào và dặn cần nhất là giữ vệ sinh không thì ruồi, xong rồi mới vào nhà kho, kho thì toàn chứa giày; xong mới lại vào cái nhà của bác ngủ, thì thấy ở giữa kê cái giá súng cao thế này này, súng trường thì dựng, súng ngắn thì đeo, chúng tao cứ lau súng xong lại lấy giẻ đút nút nòng vào ra chuyện là cho khỏi bẩn mà, Bác lấy tay Bác rút hết bác vứt đi, Bác bảo: “Các chú mà để thế này, nhỡ có trường hợp xảy ra mà bắn quên là vỡ nòng”, thế là từ lần ấy trở đi là không đút nút nữa.

Thế là ông được trực tiếp gặp Bác Hồ rồi ạ?

Ừ, trực tiếp đấy. trực tiếp nhưng ông không được bắt tay. Mình đứng đây, Bác đứng kia, chỉ có ông chỉ huy là được bắt tay. Bác là lính thì chỉ có là chào Bác rồi Bác giơ tay lên chào lại thôi.

Sau khi mình giành được chính quyền, ông có nhớ là những tên Pháp đầu tiên quay lại là vào khoảng thời gian nào không ạ?

Quên rồi, lâu rồi mà.

Nó quay lại ngay sau khi mình giành được chính quyền hay là phải một thời gian sau hả ông?

Ôi giời, nó còn bội ước rồi còn linh tinh, cũng nhanh thôi.

Ngay khi Bác Hồ phát động toàn quốc kháng chiến là ở mình hưởng ứng ngay hả ông?

À, ừ, ngay chứ còn gì.

Khắp nơi là chống Pháp ngay ạ?

Đấy, phát động chống Pháp là đồng thời với tiêu thổ kháng chiến đấy, cùng một đêm. Độ 10 giờ đêm thì nổ súng đánh Pháp tại Bắc Giang. Đến hôm sau, đêm hôm sau thì có lệnh tiêu thổ kháng chiến, phá nhà, vườn không nhà trống mà. Trước khi nổ súng đánh Pháp còn thả hết tù, bao nhiêu tù thả hết, mở cửa nhà lao ra, thả hết, nhưng mà những tên phản quốc, những tên đặc biệt ấy thì thả đi nơi khác, còn tù bình thường thì thả hết.

Cái đêm 19 tháng 12 ấy ông có tham gia đánh Pháp không ạ?

Ngay cái hôm đầu tiên là tao cầm súng tao vào đánh Pháp, ngay cái đêm ấy, độ 10 giờ. 10 giờ thì có lệnh, có súng máy ở ban chỉ huy ấy, bắn chỉ thiên. Dứt cái tiếng súng máy ấy thì ập vào.
Pháp bị bất ngờ thế thì có bị tiêu diệt không hả ông?

Ối giời, nó đang bất ngờ khối ấy. cả cái khu nhà như thế này này nó cũng đào hầm đào hố từ trước ấy.

Tức là nó cũng đã có sự chuẩn bị trước rồi ạ?

Ừ, ối giời, nó chuẩn bị kĩ ấy chứ. Có lệnh cái là nó cứ ở trong hầm nó bắn ra. Còn mình thì cứ xông vào.
Mình có hi sinh nhiều không hả ông?

Một số. Mình trên thế công, nó là thế thủ. Thế thủ của nó thì súng đạn của nó lúc bấy giờ thì ghê gớm, súng đạn của mình lúc bấy giờ có gì đâu.

Tấn công trong khoảng bao lâu thì rút hả ông?

Thời gian thì có ba ngày thì nó rút về Hà Nội.

Nó rút về Hà Nội ạ?

Nó có đội quân ở Hà Nội nó về nó tiếp viện.

Nó lại theo đội quân ấy rút về tức là mình đã đuổi được Pháp khỏi Bắc Giang hả ông?

Ừ.

Vậy là lúc ấy mình chiếm hoàn toàn Bắc Giang ạ?

Ừ.

Sau đó Pháp có quay lại nữa không hả ông?

Không.

Không quay lại cả thành phố hả ông?

Ừ.

Tức là toàn tỉnh Bắc Giang trở thành vùng tự do hết ạ?

Ừ. À sau này nó có đóng. Sau này vỡ mặt trận Đông Khê, Thất Khê đây này, nó về Lục Nam nó đóng ở Lục Nam này, rồi nó đóng cả ở Bắc Giang này.
Vậy là Pháp lại trở lại đóng bình thường ạ?

Ừ

Lúc đó là mình rút hết đi rồi hả ông?

Ừ, mình lại phải rút ra. Bấy giờ cái sức của nó mạnh hơn, máy bay, xe tăng, đại bác của nó đủ mình làm gì có. Ở đây nó bắn ở phòng triển lãm này này.

Triển lãm ở Nhã Nam đây ạ?

Ừ, tỉnh thì cho có ba ngày thôi, nhưng mà huyện thì lại bày ra 5 ngày, đacuta nó lên nó bắn. Giữa hôm nó bắn thì bác ở Tân An (gần Nhã Nam).

Vậy là hôm nó bắn là ông ở đây ạ?

Ừ, cái hôm nó bắn ấy.

Cả máy bay của nó về nữa hả ông?

Máy bay Đacuta nó lên nó bắn đấy.

Đó là triển lãm gì hả ông?

Triển lãm trưng bày những cái gì mới ở các địa phương đem lên, rồi thì tuyên truyền là:

“ Lấy chống biết chữ là tiên

Lấy chồng mù chữ là duyên con bò”

Ngày ấy ở địa phương ông có mở các lớp bình dân học vụ không hả ông?

Bấy giờ là năm 47 ở đây cũng có mở đấy.

Ở Lục Nam có mở không hả ông?

Ở đâu chả có.

Ông có tham gia gì vào hoạt động ấy không hả ông?

Không

Các lớp bình dân học vụ có mở nhiều không ạ?

Địa phương nào chả có.

Ông thấy người ta đi học nhiều không ạ?

À, cả nữ là đi học nhiều.

Tức là những người lấy chống rồi vẫn đi học hả ông?

Ừ, vẫn cứ quyển sách với cái bút đi.

Có ông bà già đi học không ạ?

Người già thì ít thôi. Các bà trung tuổi ấy, độ năm mươi trở xuống thì nhiều. Sáu bảy mươi thì ít đi.

Ông có nhớ bài ca dao hò vè gì tuyên truyền về việc đi học này không ạ?

“O tròn như quả trứng gà

Ô thì đội nón, Ơ thì có râu” 

Tức là để cho người ta học người ta dễ nhớ.

Đấy là giảng trên lớp như thế đấy ạ?

Ừ, trên lớp đấy.

Ở địa phương ông ở và công tác có diễn ra giảm tô và cải cách ruộng đất năm 53-54 không hả ông?

Có chứ, bấy giờ ông vế đây rồi. Đã giảm tô là ở đâu cũng có. 

Ông được chứng kiến hết  giảm tô và cải cách ruộng đất ở đây hả ông?
Ừ, được chứng kiến hết.
Ông có tham gia không ạ?

Không, lúc bấy giờ là đôi lúc ông về chủ nhật thì là ông về thôi. Chứ còn ở địa phương là có diễn ra nhưng mà ít.

Tức là thứ bảy, chủ nhật là ông về đây ạ?

Ừ

Vậy thời gian còn lại là ông ở nơi công tác ạ?

Ừ

Ông công tác ở đâu ạ?

Ở Hiệp Hòa

Ở đấy có cải cách không hả ông?

Ở đâu cũng có.

Ông có chứng kiến những buổi người ta đấu tố không ạ?

À, chứng kiến chứ. Chứng kiến đấu tố cũng có một vài lần. Con lên đấu bố cũng có, hay là anh lên đấu em cũng có.

Những hoạt động đấy là ông không tham gia ạ? Bấy giờ ông vẫn đang công tác hả ông?

Ừ, ông vẫn đang công tác.

Gia đình ông có được chia nhiều ruộng không hả ông?

Ông có được chia đâu.

Sao lại thế ạ?

Lúc lấy bà ấy thì ông Mạo ông ấy cho bà ấy ba sào, thế là cứ làm thôi.

Tức là đủ khẩu rồi hả ông?Lúc ấy nhà ông là có bao nhiêu khẩu ạ?

Có mình bà ấy thôi. Còn ông đi công tác.

Những người đi công tác thì không được chia ruộng hả ông?

Ối giời, những người đi công tác lúc bấy giờ đã được chia ruộng đâu.
Những năm cải cách những người công tác cũng không được chia ruộng hả ông?

Ừ, không. Sau mới đẻ chị Việt, thế là cứ ba sào ấy.

Ông vào Đảng năm nào hả ông?

Năm 47.

Do ai giới thiệu hả ông?

Ông đấy ông ấy chết rồi.

Ông ấy tên là gì hả ông?

Tên là ông Hiệt với ông Phượng.

Họ vận động ông vào Đảng như thế nào hả ông?

À, cái đấy thì không thể nói hết được. Người ta cũng không ra mặt là người ta vận động mình. Người ta chỉ giao nhiệm vụ cho mình, mình làm hoàn thành, thế là người ta cho đi học thôi, chứ người ta không hướng dẫn là anh vào Đảng anh phải làm thế này, thế này.

Tức là mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì mình sẽ được giới thiệu vào Đảng ạ?

Ừ.

Ông phải đi học cảm tình Đảng ạ?
Ừ

Học trong bao lâu hả ông?

Một tuần.

Lớp học cảm tình Đảng là học những gì hả ông?

Học về đường lối của Đảng, các vị lãnh tụ như là Mác, Ăng-ghen, Lê Nin, rồi thì là đạo đức Hồ chủ tịch. Chứ còn nói rõ là anh cứ vào Đảng đi rồi thế này, thế này thì người ta không nói. Cứ giao nhiệm vụ ở bên ngoài, anh hoàn thành nhiệm vụ thì đợt sau họ lại cử cái việc này, hoặc là đang công tác ở vùng tự do cử đi vào trong vùng địch, vào trong vùng địch thì mình cũng làm đầy đủ, đúng như người ta hướng dẫn là dần dần họ cất nhắc mình lên chứ họ có nói gì là mình vào Đảng đâu.

Sau khi học lớp cảm tình Đảng là ông được kết nạp luôn ạ?
Ừ, kết nạp luôn.

Ông kết nạp ở đâu ạ?

Kết nạp ở cơ quan.

Lúc đấy là ở tỉnh ạ?

Ở Lục Nam ấy.

Vậy là năm bao nhiêu ông được lên Ti hả ông?

Năm 47 là ông lên.

Tức là ông lại được cử về huyện công tác ạ?

Lên Ti nhưng mà lại về Lục Nam, lại đổi về quận. Bấy giờ gọi là quận không gọi là huyện.

Thời kì những năm 52, 53 ông có được đi học chỉnh Đảng, chỉnh huấn không hả ông?

Có, chỉnh huấn có, chỉnh Đảng có. Ông còn nhớ cái bài ấy là:

“Ta từ mọi nơi trở về

Học tập trung trong một khoảnh rừng

Cùng xây đắp những công trình cho cách mạng

Đến nơi đây ta vì nhân dân, ta vì Đảng ta

Học tập thành khẩn thật thà

Nghiêm chỉnh thật sự cầu thị thi đua

Trị bệnh cứu người

Là bốn thái độ ta đừng có quên

Đồng chí ta ơi

Giai cấp đang tin ở ta đấu tranh”
Ông học ở cái trường đấy xong là về cải cách ruộng đất đấy.
Học ở đâu hả ông?

Ở trong rừng Yên Thế này.

Tức là tổ chức trường ở trong rừng ạ?

Ừ, ở trong rừng, ba tháng ở trong rừng.

Có đông người học không hả ông?

Ối giời, đông lắm.

Khoảng bao nhiêu người ạ?

Hàng trăm người.

Do ai đứng lớp hả ông? 

Ối giời, bây giờ làm sao mà nhớ được.

Có nhiều người đứng lớp hay là chỉ một người hả ông?

Bốn cây số không được ra khỏi bốn cây số, còn chỉ học trong rừng già.

Do một người dạy hay nhiều người dạy hả ông?
Hôm nay người này giảng, mai lại người khác giảng. Thế mà ăn quà, ăn bánh là có căng tin, chữa bệnh thì có bác sĩ, không phải đi đâu cả.

Học trong bao lâu hả ông?

Ba tháng.

Học về những cái gì hả ông?

Đấy, bác vừa kể đấy, vì nhân dân, vì Đảng ta đấy, học tập thành khẩn, tức là mình làm cái gì sai trái mình tự lôi ra.

Tự nhận lỗi thì sai có bị phạt không ạ?

Không, tự thành khẩn, thật thà mà lại, nghiêm chỉnh  cầu thị thực sự trị bệnh cứu người mà.

Có phải học lại tư tưởng không hả ông?Như là tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác- Lê Nin không hả ông?

À, không, chủ nghĩa Mác – Lê Nin chỉ học cảm tình thôi.

Nội dung học chủ yếu là về cái gì ạ?

Là về đánh giai cấp.
Đánh giai cấp ạ?

Ừ, chủ yếu là đánh giai cấp, đánh bọn địa chủ cường hào ấy.

Tức là chuẩn bị cho giảm tô cải cách đấy hả ông?

Ừ.

Ông công tác ở đội biệt động trong bao lâu thì ông chuyển công tác hả ông?

Trong khoảng những năm 53, 54 thì ông làm gì hả ông?

Năm 53 thì vẫn đi mai phục ở tận trên nơi tận cùng của huyện Lục Ngạn kia kìa, đi các con đường mòn để diệt những tên phản động ấy. Nó bắt cán bộ của ta nó chặt đầu cho vào giỏ nó nộp cho Pháp ấy. Đấy, cái lúc bấy giờ thì gọi là đội biệt động đấy.

Có bắt được những tên ấy không hả ông?

Bắt được chứ, cả 6 tên đặc vụ nữa.

Đặc vụ là những tên nào ạ?

Đặc vụ toàn là người Hoa thôi. Đặc vụ tức là đặc biệt của thằng Pháp nó tung ra, ví dụ như là ở Bắc Giang nó tung một tên về Nhã Nam này, cũng đi bình thường như người dân thôi, nắm xem là cơ quan này, bộ đội này, kho tàng này, rồi báo cho Pháp, rồi Pháp nó lại gọi điện về Hà Nội cho máy bay lên thả bom. Đấy gọi là đặc vụ, nguy hiểm thế đấy.
Vậy là bắt được 6 tên hả ông?

Ừ, bắt 6 tên.

Những tên ấy thì xử lí như thế nào hả ông?

Giao về trên ti, còn ti giải quyết thế nào thì không biết.

Năm 54 thì ông làm gì hả ông?

Năm 54 thì là về tiếp quản thị xã Bắc Giang xong thì là về.

Thời kì chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì ông làm gì không ạ?

À, chuẩn bị cho mặt trận Điện Biên Phủ thì ông đi mua thực phẩm cho mặt trận Điện Biên Phủ.

Đi mua thực phẩm ạ?

Ừ, mua trâu, mua bò, mua đậu tương, đi qua cái đường đèo Cả cho dân công giao lên mặt trận Điện Biên Phủ.

Ông đi mua ở khắp nơi ạ?

Mua ở khắp nơi ở huyện Lục Ngạn này này, ở mạn đó nó mới có nhiều trâu bò.
Kinh phí thì do ai cấp ạ?

Kinh phí lúc bấy giờ thì do tỉnh nhưng mà đa số là đi mua chịu.

Mua chịu ạ?

Ừ, tỉnh in một số giấy đánh máy. Xong rồi nhiệm vụ của ông tỉnh là ông kí và đóng dấu vào, rồi mình nhận của ông ấy là một trăm tờ ấy, ví dụ vào nhà cháu mua con trâu này, viết vào cái giấy xong rồi đưa cho cháu để cháu giữ, dặn cháu là cái giấy này phải giữ cẩn thận, khi nào nhà nước trả tiền thì phải trình cái giấy này, mất cái giấy này thì không được trả tiền đâu.

Họ có sẵn sang bán cho mình ngay không ạ?

Ối giời, sãn sang, chịu họ cũng bán luôn.

Những đồ mua được thì ông chuyển lên mặt trận Điện Biên Phủ như thế nào ạ?

Thì lại giao cho đoàn dân công. Giao cho cái ông nào phụ trách dân công, cái ông dân công ở tỉnh ấy ông ấy lại giao cho ông huyện, ông huyện lại giao cho ông xã, thế thì ông xã lại trực tiếp giao cho cái đoàn gánh gánh gồng gồng ấy thì là đi, còn mấy ngày đi thì biết đâu đấy. Đi thì đa số là đi đêm.

Đến khoảng thời gian nào thì ông về tiếp quản thị xã Bắc Giang hả ông?

Năm 54

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi ạ?

Chiến thắng Điện Biên Phủ hoàn thành, sau hội nghị Trung Dã bên kia sông thì ông về tiếp quản thị xã Bắc Giang. Tiếp quản thị xã Bắc Giang xong, xin về Ti thì Ti nó không cho về, còn điều xuống Nếnh, phố Nếnh – Đắp Cầu ấy.
Phố Nếnh ở Việt Yên ạ?

Ừ, để thành lập đồn công an để thu lại những giấy tờ mà địch nó kiểm soát trước đó, nó cấp cho nhân dân thì bây giờ mình phải thu lại hết những giấy đó. Không cho dân cầm giấy đó lên vùng tự do, mình phải thu hết.

Mình có phải cấp giấy mới cho dân không ạ?

Có chứ.

Mình phải chặn lại để thu hay là dân tự đến nộp hả ông?

Thu gọi là những giấy tờ của địch mà nó cấp là thu hết. Thu hết chỉ để đốt thôi chứ có làm gì đâu. Chứ không được cho lưu hành vào trong vùng tự do mình.

Là dân tự mang giấy đến nộp hay là mình phải đi vận động ạ?

Họ đến nộp. Ai mà nghi nghi ngờ ngờ thì mình bảo anh ngồi đây, một là họ nóng ruột, hai là họ sợ thì họ phải nôn ra giấy tờ thôi. Nhưng đa số là họ còn e dè, họ sợ chứ.

Ông làm công tác ấy trong bao lâu thì nghỉ ạ?

Từ năm 54 đến tháng 12 năm 54 là ông về thôi. 

Đến bao giờ thì ông nghỉ hưu hả ông?

(Ông 108 đưa cho người phỏng vấn xem giấy quyết định nghỉ hưu của ông là năm 1982) 
Vậy trong khoảng thời gian từ năm 54 đến 82 là ông làm ở Việt Yên ạ?

Nhã Nam chứ, làm ở đây chứ, ở xã nhà.

Ông vẫn làm công an ở xã ạ?

Lúc thì làm phó công an rồi linh tinh, cứ chỗ nào thiếu là họ lại phân. Năm mà ông có quyết định nghỉ này này là ông ở chủ tịch mặt trận.

Sau khi nghỉ hưu thì ông chỉ ở nhà thôi ạ?

Chỉ ở nhà thôi chứ còn làm cái gì nữa.

Ông có hay kể câu chuyện về cuộc đời hoạt động của mình cho con cháu nghe không hả ông?

Chúng nó còn làm kinh tế.
(Hêt Băng ghi âm ngày 17 tháng 9 năm 2009)
